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4620(Chính) Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống
(không hoạt động tại trụ sở). 

9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Chi tiết: thiết kế thời trang
4771 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa 

hàng chuyên doanh
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không 
hoạt động tại trụ sở) 

4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn xi 
măng. Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi. Bán buôn kính xây 
dựng. Bán buôn sơn, vécni. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh. Bán buôn linh kiện cửa nhôm, thanh nhôm, nhôm tấm.

4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
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4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và giả da khác. Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. Bán buôn dụng cụ thể 
dục, thể thao (trừ súng thể thao, dược phẩm). 

4641 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4632 Bán buôn thực phẩm

(không hoạt động tại trụ sở). 
4631 Bán buôn gạo

(không hoạt động tại trụ sở). 
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản). 
3830 Tái chế phế liệu

(không hoạt động tại trụ sở) 
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị

Chi tiết: Sửa chữa, lắp đặt các sản xuất cơ khí (không hoạt động tại 
trụ sở) 

3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (không hoạt động tại 
trụ sở). 

2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Lắp ráp cửa nhôm, cửa kính (không hoạt động tại trụ sở) 

1610 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở). 

1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(không hoạt động tại trụ sở) 

1410 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và 
không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở) 

1322 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và 
không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở) 

1050 Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(không hoạt động tại trụ sở). 

1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở). 

1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở). 

1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không hoạt động tại trụ sở). 
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